
Lớp NN Anh K6 NN Nhật K5 NN Trung Quốc K6 NN Hàn Quốc K2 NT Thủy sản 5 QL Môi trường K5 QTDVDL&LH K6 QT Khách sạn  K5 KH Máy tính K6

Phòng 

thi

P1: B701

P2: B702

P3: B703

P1: T604

P2: T605

P1: B801      P4: B804

P2: B802      P5: B901

P3: B803      P6: B902

P1: B601

P1: B602

P3: B605

P1: B805 P1: B705

P1: B601      P5: B702

P2: B602      P6: B703

P3: B605      P7: B904

P4: B701

P1: B801      P4: B804

P2: B802      P5: B901

P3: B803      P6: B902

                     P7: B903

P1: B705

P2: B805

Ca 1

7h30
Tư tưởng HCM (90) Tư tưởng HCM (90) Tư tưởng HCM (90) Tư tưởng HCM (90) Tư tưởng HCM (90) Tư tưởng HCM (90)

Tư tưởng HCM (90) Tư tưởng HCM (90) Tư tưởng HCM (90)

Ca 1

7h30

Pháp luật đại cương 

(90)

Thi tại B801

Pháp luật đại cương (90) Pháp luật đại cương (90) Pháp luật đại cương (90)

Tiếng Anh du lịch 2 (60) 

Thi tại 

P1: B901

P2: B902

P3: B903

Kinh tế vĩ mô (60)

Ca 1

7h30

Tiếng Anh 2 (Nghe -

Đọc, Viết)
Tiếng Anh 2 (Nghe -Đọc, Viết)

Đất nước học Hàn Quốc 

(60)

Ca 2: 

9h00

KN Nói tiếng Anh 2

Thi tại B801 đến B804 

nhà B

KN Nói tiếng Anh 2

Thi tại B801 đến B804 nhà B

Quản lý chất lượng 

nước trong NTTS (60)

Ca 1

7h30
Dẫn luận ngôn ngữ (60) Dẫn luận ngôn ngữ (60) Dẫn luận ngôn ngữ (60)

Ca 2: 

9h00

PPNCKH trong 

NTTS (60) - Thi tại 

B801

Tài chính tiền tệ (60-TN)
Phân tích và thiết kế hệ 

thống (90)

P1: B601

P1: B602

P3: B701

P4: B702

P5: B703

P6: B801

P7: B802

P9: B803

P10: B804

P11: B901

P12: B902

P13: B903

P14: B904

P15: T501

P16:T502

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẠ LONG

PHÒNG KHẢO THÍ - ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LỊCH THI HỌC KÌ II  - NĂM HỌC 2021 - 2022 - CÁC LỚP ĐẠI HỌC NĂM THỨ 2 

Thời 

gian

Tiếng Anh nâng cao 1 (Kĩ năng Nghe, Đọc, Viết, Nói)

Phòng thi được bố trí như sau:

 * Kĩ năng Nghe, đọc, viết thi từ 7h30

 * Kĩ năng Nói chia thành các ca thi như sau:

 + 9h00 đến 11h30: Phòng 1 đến P3 thi tại tầng 8 nhà B; Phòng 4 đến Phòng 8 thi tại tầng 9 nhà B

 + Từ 13h30: Phòng 9, 10, 11, 12 thi tại tầng 8 nhà B; Phòng 13, 14, 15, 16 thi tại tầng 9 nhà B

Thứ 2 

09/5 

Thứ 4 

11/5

Thứ 6 

13/5

Thứ 2 

16/5 

Thứ 3

17/5

Từ

7h30



Lớp NN Anh K6 NN Nhật K5 NN Trung Quốc K6 NN Hàn Quốc K2 NT Thủy sản 5 QL Môi trường K5 QTDVDL&LH K6 QT Khách sạn  K5 KH Máy tính K6

Phòng 

thi

P1: B701

P2: B702

P3: B703

P1: T604

P2: T605

P1: B801      P4: B804

P2: B802      P5: B901

P3: B803      P6: B902

P1: B601

P1: B602

P3: B605

P1: B805 P1: B705

P1: B601      P5: B702

P2: B602      P6: B703

P3: B605      P7: B904

P4: B701

P1: B801      P4: B804

P2: B802      P5: B901

P3: B803      P6: B902

                     P7: B903

P1: B705

P2: B805

Thời 

gian

Ca 1

7h30

Tiếng Trung Quốc CB 4 

(Nghe, Đọc, Viết)-60
Nguyên lý kế toán

Ca 2: 

9h00
Nói (tiếng Trung CB4) Soạn thảo văn bản (90) Soạn thảo văn bản (90) Soạn thảo văn bản (90)

Ca 1

7h30
PPNCKH (90) PPNCKH (90) PPNCKH (90) PPNCKH (90)

Ca 2: 

9h00
Lịch sử văn minh thế giới (90)

Thực hành tiếng Hàn 4 

(60)

Dinh dưỡng và thức ăn 

trong NTTS (90)

Kinh tế tài nguyên & MT 

(90)

Ca 1

7h30
Nghe - Đọc - Viết 4

Nghe (30)-Đọc - Viết 4 (tiếng 

Trung) (90)

Tuyến điểm du lịch VN -VĐ

Từ phòng 1 đến P4

Thi tại tầng 4 nhà 20 tầng

Ca 2: 

9h00
KN Nói 4

Sinh lý động vật thủy 

sản (90)

Tuyến điểm du lịch VN -VĐ

Ca 3 (13h30): Từ phòng 5 đến P7

Thi tại tầng 4 nhà 20 tầng

Thứ 3

24/5

Ca 1

7h30

Nói 4 (tiếng Trung)

Thi tại tầng 9 nhà B

Ca 1

7h30

Nghe -Đọc - viết 4 

(tiếng Nhật)

Nghe -Đọc - Viết tiếng 

Hàn 4 (60)

Thi tại nhà 20 tầng

P1: T501

P2: T502

P3: T505

PPNCKH trong QLTN và 

môi trường (Báo cáo - 

BTL)

Marketing du lịch (90)

Nghiệp vụ buồng khách sạn - TH 

lớp A thi

Thi tại cơ sở 2

Ca 2: 

9h00
Nói 4 ( tiếng Nhật) Tiếng Trung tổng hợp 4 (60) Nói tiếng Hàn 4

Hình thái, phân loại 

giáp xác và nhuyễn thể 

(90)

Thứ 5

26/5

Ca 1

7h30

Nghiệp vụ buồng khách sạn - TH

 lớp C thi

Thi tại cơ sở 2

Thứ 6 

27/5

Ca 1

7h30

Môi trường lập trình 

trực quan (BC TH -BT 

lớn)- 

Thứ 4 

18/5

PHÒNG KHẢO THÍ - ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

Nguyễn Mai Hùng

Thứ 6 

20/5

Thứ 2 

23/5 

Thứ 4 

25/5

Ngày 22 tháng 4 năm 2022


